
                                                                   KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 12 

KHỐI MẪU GIÁO BÉ 

Hoạt 

động 

Thời gian 

Tuần 1 

(30/11 - 4/12/2020) 

Tuần 2 

(7/12 – 11/12/2020) 

Tuần 3 

(14/12 – 18/12/2020) 

Tuần 4 

(21/12 – 25/12/2020) 

Tuần 5 

(28/12- 01/01/2021) 

Mục 

tiêu GD 

 

 

Đón trẻ 

 

 

 

 

 

Thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ:  

- Cô nhẹ nhàng giao tiếp với phụ huynh, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cô quan tâm đến 

trẻ mới ốm dậy, ân cần, vui vẻ đón trẻ vào lớp. Quan sát nhắc nhở trẻ chào bố mẹ, cô giáo. Nhắc trẻ sử dụng một 

số từ chào hỏi lễ phép phù hợp tình huống (MT51). Hướng dẫn trẻ cất giầy, dép đúng nơi quy định, xếp dép 

đúng chiều. 

- Cô trao đổi với với phụ huynh về sự kiện sẽ diễn ra trong tháng, có sự phối kết hợp với phụ huynh. Chào mừng 

ngày 22/12, bé vui đón Noel, Chào mừng năm mới” cùng con chuẩn bị đồ dùng có liên quan đến sự kiện.  

* Thể dục sáng:  

+ Hô hấp: Gà gáy.                      

+ Tay: hai tay đưa trước lên cao, Hai tay sang ngang gập khuỷu tay 

+ Chân: Kiễng chân -  nhấc cao chân. 

+ Bụng - lườn: Đưa tay lên cao cúi gập người; Nghiêng người sang trái, sang phải. Hai tay giơ cao cúi gập 

người. 

+ Bật: Bật taị chỗ 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra (MT3) 

- Cảm nhận thời tiết buổi sáng. 
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Trò 

chuyện 

 

* Trò chuyện với trẻ về sự kiện trong tháng “Chào mừng ngày 22/12” “Bé vui đón Noel” “Chào mừng năm mới” 

- Cô trò chuyện với trẻ về một số nghề mà trẻ biết. 

- Cô trò chuyên với trẻ về nghề cô giáo  

- Hàng ngày đến lớp ai là người dạy chăm sóc các con? Cô giáo thường làm những công việc gì? 

- Bạn nào thích làm nghề cô giáo?  

- Ngoài nghề cô giáo ra các bạn nào còn  thích nghề khác ? 

 

 



- Trong tháng 12 này có những ngày lễ nào? Bạn nào biết? 

- Trong năm mới có các hoạt động gì diễn ra?  

- Nói với trẻ ăn uống đủ chất, không kén chọn thức ăn, chăm tập thể dục và vệ sinh cá nhân sạch sẽ giúp cho cơ 

thể phát triển, khỏe mạnh. 

 

Hoạt 

động 

học 

T2 

     TẠO HÌNH 

Vẽ những cuộn len 

màu 

       (Tiết đề tài) 

       TẠO HÌNH 

Xé dán trang phục 

chú hề 

(Tiết đề tài) 

(MT78) 

      TẠO HÌNH 

Tô màu trang phục 

chú bộ đội  

(Tiết mẫu) 

     TẠO HÌNH 

Tô màu cây thông 

noel 

(Tiết đề tài) 

 

     TẠO HÌNH 

 Vẽ hoa cánh tròn 

(Tiết đề mẫu) 

 

 

 

T3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

nghề giáo viên, bác 

sĩ. 

(MT39) 

        KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ước 

mơ của bé muốn 

làm nghề gì? 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ 

về cô, chú bộ đội 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ 

về ngày lễ giáng 

sinh (Noel) 

 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ 

về quyển lịch năm 

mới 
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T4 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bật qua dây 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng sang 2 bên 

THỂ DỤC 

- VĐ: Đi ngang 

bước dồn 

 

THỂ DỤC 

- VĐ: Ném xa bằng 

1 tay 

- TCVĐ: Chó sói 

xấu tính 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bò cao 

- TCVĐ: Lá và gió 

 

     THỂ DỤC 

- VĐ: Ném đích 

nằm ngang 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

 

 

T5 

LQVT 

Ôn tập nhận biết hình 

vuông, HCN, hình 

tam giác, hình tròn. 

Tiếp tục tạo nhóm đồ 

vật theo dấu hiệu 

hình dạng 

LQVT 

Dạy trẻ cao hơn - 

thấp hơn 

 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết 

một và nhiều 

(MT27) 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhiều hơn - 

ít hơn 

 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 
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T6 

        ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VTTP 

“Cháu yêu cô chú 

công nhân 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Ba em 

là công nhân lái xe” 

+ TCÂN: Những nốt 

nhạc vui 

(MT71) 

LQVH 

Thơ: “Chiếc cầu 

mới” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT67) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Chú bộ đội” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Màu 

áo chú bộ đội” 

+ TCÂN: Ai thông 

minh  

(MT71) 

LQVH 

Truyện: “Bác sĩ 

chim” 

(MT67) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Mùa xuân” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mùa 

xuân nho nhỏ” 

+ TCÂN: Ngôi sao 

diệu kì 

(MT71) 
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Hoạt 

động 

ngoài trời 

HĐCMĐ 

- Quan sát thời tiết và  

lắng nghe các âm 

thanh khác nhau ở 

sân chơi. 

(MT24) 

- Giải câu đố về một 

số nghề trong xã hội. 

- Thăm quan khu vực 

nhà bếp, quan sát 

công việc của các cô 

nuôi. 

- Quan sát tiểu cảnh.  

- Hoạt động giao lưu 

trong khối. 

HĐCMĐ 

- Quan sát trò 

chuyện “Ai làm ra 

quần áo cho bé” 

- Cho trẻ quan sát 

khu vực tiểu cảnh. 

(MT 18) 

- Cho trẻ tham quan 

phòng bảo vệ và trò 

chuyện với bác bảo 

vệ. (MT24) 

- Khám phá về màu 

sắc: Thí nghiệm pha 

màu  

- Hoạt động giao lưu 

trong khối. 

HĐCMĐ 

- Trò chuyên về thời 

tiết mùa đông. 

- Quan sát cây mít. 

(MT24) 

- Khám phá nến 

cháy được nhờ 

không khí 

- Trò chuyện với trẻ 

về một số nghề ở địa 

phương. 

- Hoạt động giao lưu 

trong khối. 

 

HĐCMĐ 

- Thi giải câu đố về 

một số sản phẩm 

của nghề. 

- Cho trẻ đi thăm 

quan trường trong 

ngày lễ noel 

- Quan vườn cây 

của bé. (MT24) 

- Làm TN: Trứng 

chìm trứng nổi. 

- Hoạt động giao lưu 

trong khối 

HĐCMĐ 

- Trò chuyện với trẻ 

về năm mới. 

- Tập chăm sóc cây 

hoa, cây cảnh trong 

trường (tưới cây, 

nhổ cỏ) 

- Quan sát cây trong 

trường. 

- Quan sát tiểu cảnh.  

- Hoạt động giao lưu 

trong khối. 

 

 

 

24 

 

 

18 



- TCVĐ: Boong ga, dung dăng dung dẻ, bóng tròn to, bóng bay xanh, gấu và ong, mèo đuổi chuột, ai biến mất, 

Lá và gió, Chăn lá, trời nắng trời mưa, máy bay, tung bóng, thuyền về bến, sóng và tòa thành cát, tìm đúng số 

nhà, dệt vải...  

 - Chơi theo ý thích: Hướng trẻ chơi với các đồ dùng dụng cụ thể chất ở ngoài sân như, gôn bóng, ô tô, xe đạp, 

vòng, ống chui, thang, cầu lượn sóng… 

 

Hoạt 

động góc 

 

* Góc xây dựng (góc trọng tâm tuần 1,2): Xây dựng doanh trại bộ đội 

- Chuẩn bị: gạch nhựa, đồ chơi bằng nhựa, các mô chú bộ đội, chậu hoa, cây xanh, hàng rào, thảm cỏ ... 

- Kĩ năng: Trẻ biết thỏa thuận trước khi chơi, biết dùng gạch xây hàng rào, xây doanh trại, phân từng khu hợp lí   

(MT80) 

* Góc phân vai (Góc trọng tâm tuần 3,4,) 

- Gia đình: Gia đình của bé: Đóng vai bố mẹ, con, trẻ thao tác với kĩ năng thái, nhặt rau. 

- Bán hàng: bán các loại quả, bánh kẹo thực phẩm, quần áo, sản phẩm của nghề 

+ Chuẩn bị: Đồ chơi ở các góc gia đình, bán hàng 

* Góc tạo hình: (Góc kết hợp ): Trẻ vẽ dán các nghề, sản phẩm nghề, làm anbum về các nghề trong xà hội, trẻ tô 

màu cây thông noel… 

+ Chuẩn bị: Giấy vẽ, sáp màu, màu nước,  giấy màu, hồ dán bảng đan tết , đất nặn … 

+ Kĩ năng: Ôn luyện, rèn trẻ kĩ năng tô màu, sáp, nước, xé dán cho trẻ, nặn các sản phẩm nghề… 

* Góc kĩ năng sống: Tập cắt kéo (Montessori) (góc trọng tâm tuần 5) 

- Dụng cụ: 

+ Một chiếc kéo cắt giấy, Giấy, Bút màu nước, Giỏ đựng 

- Hướng dẫn hoạt động: 

+ Vạch một số đường thẳng trên giấy có khoảng cách từ 3-5 cm. 

+ Tô đậm bằng bút màu những đường thẳng. 

+ Cầm kéo trên tay đúng cách 

+ Bắt đầu cắt giấy theo đúng đường kẻ. 

+ Để cho những mẩu giấy rơi trúng vào giỏ phía dưới. 

*Góc âm nhạc: 
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- Trẻ múa, hát, vận động các bài hát về nghề nghiệp chú bộ đội.  

+ Chuẩn bị: một số dụng cụ âm nhạc như trống, phách tre, xắc xô. 

+ Kĩ năng: Trẻ thuộc, Trẻ mạnh dạn biểu diễn các bài hát đã học, phân biệt được âm thanh qua trò chơi.  

*Góc văn học: Xem tranh truyện, tranh ảnh về các nghề trong xa hội (như nghề dịch vụ, vận tải, nghề y, nghề bộ 

đội, công an, trẻ xem trang ảnh về ngày lễ giáng sinh, các hoạt động có trong năm mới…) (MT 46) 

+ Chuẩn bị: Truyện tranh, sách báo, ảnh  

+ Kĩ năng: Trẻ biết giở sách đúng chiều   

*Góc học tập:  

- Nội dung: Bằng các hình học, trẻ xếp hình các sản phẩm nghề, ghép đúng tranh. Trẻ đếm xâu, trẻ xếp cúc, bảng 

chun. 

+ Chuẩn bị: Các hình học như hình vuông, tròn, tam giác, chữ nhật, tranh ghép hình 

+ Kĩ năng: Trẻ có kĩ năng phân biệt hình, chọn đúng hình xếp tranh. 
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Hoạt 

động ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

- Rèn luyêṇ cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, Rửa tay lau mặt trước khi ăn, xúc miêṇg nước muối, lau miêṇg sau 

ăn, vứt rác đúng nơi quy định.  

- Trẻ có hành vi văn minh khi ăn: không nói chuyêṇ khi ăn, ho biết lấy tay che miêṇg, không làm rơi vãi thức ăn 

ra bàn, ra đất. (MT14) 

 

    14 

Hoạt 

động 

chiều 

Thứ 2: Hoạt động lao động tập thể   

 

 - Dạy trẻ bài thơ “Bé 

làm bao nhiêu nghề” 

- Làm vở TCHT (Bài 

nhận biết đồ vật có 

dạng hình vuông hình 

tròn hình tam giác 

hình chữ nhật)  

- Cho trẻ xem băng 

hình về các nghề dịch 

vụ. 

- Dạy hát “Cháu yêu 

cô thợ dệt”. Nghe 

hát: “Nếu em là” 

- HĐLĐ: Hướng 

dẫn trẻ giúp cô sắp 

xếp lại giá đồ chơi.  

- Làm vở TCHT 

“Bài cao hơn – thấp 

hơn”  

 

- Kể truyện: “Cổ 

tích giáng sinh” 

- Rèn trẻ kĩ năng in 

màu bằng vân tay 

- Trẻ làm bài trong 

vở TCHT, bài Nhận 

biết một và nhiều. 

 

- Hoạt động đón 

chào ngày lễ giáng 

sinh (Noel) 

- Dạy hát: “Đêm 

giáng sinh” 

- Dạy trẻ kĩ năng 

sống “Không theo 

người lạ”   

- Tiếp tục rèn trẻ kĩ 

năng nặng. 

- Kể truyện: “Sói nhỏ 

đón năm mới” 

- Làm bài trong vở 

TCHT bài “Sắp xếp 

theo quy tắc” 

 



Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - Nêu gương bé ngoan. 

Chủ đề 

sự kiện 

Bé tìm hiểu một số 

nghề 
Ước mơ của bé 

Chào mừng ngày 

thành lập 

QĐNDVN 22/12 

Bé vui đón noel 
Chào mừng năm 

mới 

 

Đánh giá 

kết quả 

thực hiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 12/2020 

KHÔI MẪU GIÁO BÉ 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Tuần 1 

(30/11 - 4/12/2020) 

Tuần 2 

(7/12 – 11/12/2020) 

Tuần 3 

(14/12 – 18/12/2020) 

Tuần 4 

(21/12 – 25/12/2020) 

Tuần 5 

(28/12- 01/01/2021) 

Thứ 2 

     TẠO HÌNH 

Vẽ những cuộn len 

màu 

       (Tiết đề tài) 

       TẠO HÌNH 

Xé dán trang phục chú 

hề (Tiết đề tài) 

(MT78) 

      TẠO HÌNH 

Tô màu trang phục 

chú bộ đội 

(Tiết mẫu) 

     TẠO HÌNH 

Tô màu cây thông noel 

(Tiết đề tài) 

 

     TẠO HÌNH 

 Vẽ hoa cánh tròn 

(Tiết đề mẫu) 

 

Thứ 3 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

nghề giáo viên, bác sĩ. 

(MT39) 

        KHÁM PHÁ 

Trò chuyện về ước mơ 

của bé muốn làm nghề 

gì? 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

cô, chú bộ đội 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày lễ giáng sinh 

(Noel) 

KHÁM PHÁ 

Trò chuyện với trẻ về 

quyển lịch năm mới 

 

Thứ 4 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bật qua dây 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng sang 2 bên 

THỂ DỤC 

- VĐ: Đi ngang bước 

dồn 

 

THỂ DỤC 

- VĐ: Ném xa bằng 1 

tay 

- TCVĐ: Chó sói xấu 

tính 

THỂ DỤC 

- VĐ: Bò cao 

- TCVĐ: Lá và gió 

 

     THỂ DỤC 

- VĐ: Ném đích nằm 

ngang 

- TCVĐ: Lộn cầu 

vồng 

Thứ 5 

LQVT 

Ôn tập nhận biết hình 

vuông, HCN, hình tam 

giác, hình tròn. Tiếp 

tục tạo nhóm đồ vật 

theo dấu hiệu hình 

dạng 

LQVT 

Dạy trẻ cao hơn - thấp 

hơn 

 

 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhận biết một 

và nhiều 

(MT27) 

 

LQVT 

Dạy trẻ nhiều hơn - ít 

hơn 

 

LQVT 

Dạy trẻ sắp xếp theo 

quy tắc 

 



Thứ 6 

        ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy VTTP 

“Cháu yêu cô chú công 

nhân 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Ba em là 

công nhân lái xe” 

+ TCÂN: Những nốt 

nhạc vui 

(MT71) 

LQVH 

Thơ: “Chiếc cầu mới” 

(Đa số trẻ chưa biết) 

(MT67) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Chú bộ đội” 

- NDKH: 

+ Nghe hát: “Màu áo 

chú bộ đội” 

+ TCÂN: Ai thông 

minh  

(MT71) 

LQVH 

Truyện: “Bác sĩ chim” 

(MT67) 

ÂM NHẠC 

- NDTT: Dạy hát 

“Mùa xuân” 

- NDKH:  

+ Nghe hát “Mùa xuân 

nho nhỏ” 

+ TCÂN: Ngôi sao 

diệu kì 

(MT71) 

 


